
GV Văn 

hóa tiểu 

học

Tiếng 

Anh
Tin học Thể dục

Môn 
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Hóa 
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Sinh 

học

Môn 

Địa lý

Tổng cộng 91 26 11 9 13 1 6 3 12 3 1 2 2 2

Cấp Mầm non 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Trường Mầm non Cò Nòi 1 1 1

2 Trường Mầm non Chiềng Kheo 2 2

3 Trường Mầm non Chiềng Lương 1 1

4 Trường Mầm non Hoa Hồng 3 3

5 Mầm non Mường Chanh 3 3

6 Mầm non Nà Sản 1 1

7 Trường Mầm non Nà Bó 3 3

8 Trường Mầm non Phiêng Cằm 6 6

9 Trường Mầm non Phiêng Pằn 3 3

10 Trường Mầm non Chiềng Chăn 3 3

Cấp Tiểu học 14 0 8 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Trường Tiểu học Phiêng Cằm 2 5 3 1 1

2 Trường Tiểu học thị trấn Hát Lót 1 1

3 Trường Tiểu học Cò Nòi 4 2 2

4 Trường Tiểu học Chiềng Nơi 4 2 1 1

Cấp THCS 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0

1 Trường THCS Chất Lượng Cao 3 1 1 1

2 Trường THCS 19/5 1 1

Số lượng người cần tuyển dụng

Giáo viên Tiểu học hạng III, mã số 

V.07.03.29GV Mầm 

non hạng III, 

mã số 

V.07.02.26

Giáo viên THCS hạng III, mã số V.07.04.32

Kế toán 

viên, mã số 

06.031

BIỂU TỔNG HỢP

 SỐ LƯỢNG NGƯỜI CẦN TUYỂN DỤNG ĐỢT 2 NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 12/12/2022 của UBND huyện Mai Sơn)
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3 Trường PTDTBT THCS Chiềng Nơi 1 1

Liên cấp TH-THCS 46 0 3 8 9 0 6 3 10 2 1 1 1 2

1 Trường TH-THCS Chiềng Ban 1 1

2 Trường TH-THCS Chiềng Chăn 6 1 1 2 2

3 Trường TH-THCS Chiềng Chung 4 1 1 1 1

4 Trường TH-THCS Chiềng Kheo 2 1 1

5 Trường TH-THCS Chiềng Lương 2 1 1

6 Trường TH-THCS Chiềng Mai 1 1

7 Trường TH-THCS Chiềng Sung 9 2 2 1 2 1 1

8 Trường TH-THCS Chiềng Ve 1 1

9 Trường TH-THCS Hoàng Văn Thụ 1 1

10 Trường TH-THCS Mường Bằng 4 1 1 1 1

11 Trường TH-THCS Mường Chanh 3 2 1

12 Trường TH-THCS Nà Ban 1 1

13 Trường TH-THCS Nà Bó 2 1 1

14 Trường TH-THCS Tô Hiệu 2 1 1

15 Trường TH-THCS Nà Ớt 1 1

16 Trường PTDTBT TH-THCS Phiêng Cằm 5 1 1 1 1 1

17 Trường PTDTBT TH-THCS Phiêng Pằn 1 1
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